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	UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh Phúc

	Số:              /TTr-SNNMT
	Quảng Ngãi, ngày       tháng 9 năm 2025


TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị ban hành Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức quản lý, bảo vệ đê điều và phân cấp công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ngãi
Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH25; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 131/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và môi trường; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định Quy định về tổ chức quản lý, bảo vệ đê điều và phân cấp công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với những nội dung cụ thể như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Cơ sở chính trị, pháp lý

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH25; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;

- Luật Đê điều số 79/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều số 60/2020/QH14;
- Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;

- Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- Thông tư số 26/2009/TT-BNN ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân;

- Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác;

- Thông tư số 18/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai.
- Công văn số 2431/UBND-NNTN ngày 12/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Sự cần thiết ban hành Quyết định

Tính đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 77,192 km đê các loại; hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh (chủ yếu là đê tương đương cấp IV, V) được đầu tư xây dựng qua nhiều giai đoạn, trước đây nhà nước và nhân dân cùng thực hiện, đầu tư bằng nhiều nguồn vốn, nhiều chủ đầu tư khác nhau, khi công trình hoàn thành được giao cho UBND cấp huyện, cấp xã quản lý theo địa giới hành chính.
Thực hiện Luật Đê điều số 79/2006/QH11; Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ; Thông tư số 26/2009/TT-BNN ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân; Thông tư số 68/2020/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều. UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành các Quyết định: (1) Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2014 về việc ban hành Quy định về tổ chức quản lý và bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (bằng hình thức Quyết định hành chính); (2) Quyết định số 41/2023/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh về việc phân cấp công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật). 

Tuy nhiên, nội dung quy định tại Quyết định số 45/QĐ-UBND là những quy phạm pháp luật chung, mang tính bắt buộc áp dụng
 đối với các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý và bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, hiện nay các sở, ngành có liên quan tại Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh và Quyết định số 41/2023/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh đã được sáp nhập, đổi tên theo quy định tại Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; trách nhiệm, quyền hạn UBND cấp huyện đã được chuyển cho UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã theo quy định tại Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ và Thông tư số 18/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Để giảm số lượng văn bản, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến đê điều áp dụng quy định pháp luật, thì việc ban hành một Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức quản lý, bảo vệ đê điều và phân cấp công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật thay thế Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2014 và Quyết định số 41/2023/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh là rất cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH 
1. Mục đích
Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức quản lý, bảo vệ đê điều và phân cấp công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (thay thế Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2014 và Quyết định số 41/2023/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh) nhằm đảm bảo thực hiện quy định của Luật Đê điều và pháp luật có liên quan tạo cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ đê điều, thực hiện chính sách cho lực lượng quản lý đê nhân dân và phân cấp công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh. 
2. Quan điểm xây dựng Quyết định
Việc xây dựng Quyết định phải đảm bảo tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung Quyết định đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy định của Luật Đê điều và pháp luật có liên quan; đồng thời phải bảo đảm phát huy hiệu quả, phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tế về an toàn của hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về cơ cấu tổ chức quản lý, bảo vệ đê điều và phân cấp công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước đã được đưa vào khai thác, sử dụng. 

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Bố cục: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức quản lý, bảo vệ đê điều và phân cấp công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, gồm có 06 Chương, 19 Điều.
2. Nội dung cơ bản như sau:
- Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG
+ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

+ Điều 2. Giải thích từ ngữ

+ Điều 3. Phạm vi bảo vệ đê điều

+ Điều 4. Lực lượng quản lý và bảo vệ đê điều

- Chương II. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ ĐÊ ĐIỀU CỦA LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ ĐÊ NHÂN DÂN
+ Điều 5. Cơ cấu tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân 

+ Điều 6. Nhiệm vụ của lực lượng quản lý đê nhân dân 

+ Điều 7. Chế độ và nội dung báo cáo của lực lượng quản lý đê nhân dân 

+ Điều 8. Nguồn kinh phí và chế độ chính sách đối với lực lượng quản lý đê nhân dân
- Chương III. PHÂN CẤP CÔNG TÁC QUẢN LÝ DUY TU, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐÊ ĐIỀU
+ Điều 9. Nguyên tắc phân cấp công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều
+ Điều 10. Phân cấp công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng đê điều
+ Điều 11. Tổ chức thực hiện phân cấp công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng đê điều
- Chương IV. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÊ ĐIỀU 
+ Điều 12. Trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đê
+ Điều 13. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường

+ Điều 14. Trách nhiệm của các Sở, ngành có liên quan

- Chương V. KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
+ Điều 15. Khen thưởng

+ Điều 16. Xử lý vi phạm

- Chương VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
+ Điều 17. Tổ chức thực hiện

+ Điều 18. Sửa đổi bổ sung.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH
1. Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm thi hành

Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Quy định về tổ chức quản lý, bảo vệ đê điều và phân cấp công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổ chức thực hiện, hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện để đảm bảo việc tổ chức Quyết định hiệu quả và thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Dự kiến thời gian trình ban hành: Tháng 11, năm 2025.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức quản lý, bảo vệ đê điều và phân cấp công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất./.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Tờ trình, (2) Dự thảo Quyết định, (3) Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo).
	Nơi nhận:   


   

- Như trên; 
- Văn phòng UBND tỉnh;                                                                                                    

- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ;

- Các GĐ, PGĐ Sở (A. Huân);
- Văn phòng Sở;                                                                                      
- Lưu: VT, CCTLđs.

	GIÁM ĐỐC

Hồ Trọng Phương


� - Điểm b Khoản 2 Điều 23 Luật Đê điều quy định: “b) Hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV, cấp V do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không được nhỏ hơn 5 mét tính từ chân đê trở ra về phía sông và phía đồng.”


   - Khoản 3 Điều 37 Luật Đê điều quy định: “3. Lực lượng quản lý đê nhân dân do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, không thuộc biên chế nhà nước, được tổ chức theo địa bàn từng xã, phường ven đê và do Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý. Cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.”
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